PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AM


DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AM

Hệ: Công lập

	STT
	Họ và tên
	
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Dân tộc
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở hiện nay
	
	Đối tượng TS
	
	Gh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	NGUYỄN BẢO AN
	
	Nữ
	23/12/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 24,phường Thượng
	Tổ dân phố số 24,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	2
	NGUYỄN HUY AN
	
	Nam
	04/10/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Số 80,Tổ dân phố số 24,phường
	Số 80,Tổ dân phố số 24,phường
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	Nội
	
	
	
	

	3
	NGUYỄN THÀNH AN
	
	Nam
	09/07/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26, phường Thượng
	Tổ dân phố số 26, phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	4
	NGUYỄN VY AN AN
	
	Nữ
	25/08/2013
	Hà Nội
	Kinh
	số 4/44/58/29 phố đức giang,Tổ dân
	số 4/44/58/29 phố đức giang,Tổ dân
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	phố số 20,phường Thượng
	phố số 20,phường Thượng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	5
	TRƯƠNG HOÀNG KHÁNH
	
	Nữ
	23/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	AN
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	6
	ĐẶNG TUẤN ANH
	
	Nam
	03/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	7
	KHỔNG QUANG ANH
	
	Nam
	10/10/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	8
	KIỀU QUỲNH ANH
	
	Nữ
	10/09/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 24,phường Thượng
	Tổ dân phố số 24,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	9
	NGUYỄN THẢO ANH
	
	Nữ
	22/09/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 10,phường Đức
	Tổ dân phố số 10,phường Đức
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Giang,quận Long Biên,Hà Nội
	Giang,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	10
	NGUYỄN TUẤN ANH
	
	Nam
	31/07/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26, phường Thượng
	Tổ dân phố số 26, phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	11
	NGUYỄN XUÂN BÁCH
	
	Nam
	20/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 23,phường Thượng
	Tổ dân phố số 23,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	12
	ĐINH QUỐC BẢO
	
	Nam
	05/07/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	số 31, ngách 66/2, tổ 26, Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh, Long Biên, Hà Nội,Tổ dân
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	phố số 26,phường Thượng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	13
	ĐOÀN GIA BẢO
	
	Nam
	16/09/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26, phường Thượng
	Tổ dân phố số 26, phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	


	STT
	Họ và tên
	
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Dân tộc
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở hiện nay
	
	Đối tượng TS
	
	Gh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	HÀ QUANG GIA BẢO
	
	Nam
	15/06/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	15
	TRẦN LÊ ĐẠI BẢO
	
	Nam
	21/03/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	16
	PHẠM PHƯƠNG CHI
	
	Nữ
	03/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	17
	NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG
	
	Nữ
	16/10/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Ngo 105/7 so nha 14,Tổ dân phố số
	105/7 so nha 14,Tổ dân phố số
	
	DT1
	
	

	
	CHINH
	
	
	
	
	
	24,phường Thượng Thanh,quận
	24,phường Thượng Thanh,quận
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Long Biên,Hà Nội
	Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	18
	VŨ QUỲNH DIỄM
	
	Nữ
	28/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	TT2- 29 khu tái định cư ,Tổ dân phố
	SN 19 - ngõ 20 - đường đặng vũ
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	số 21,phường Thượng Thanh,quận
	hỷ,Tổ dân phố số 21,phường
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Long Biên,Hà Nội
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	
	
	
	

	19
	NGUYỄN HUYỀN DIỆU
	
	Nữ
	24/12/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 23,phường Thượng
	Tổ dân phố số 23,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	20
	NGUYỄN THÙY DUNG
	
	Nữ
	01/12/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 20,phường Thượng
	Tổ dân phố số 20,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	21
	NGUYỄN MINH DƯƠNG
	
	Nam
	10/05/2013
	Hà Nội
	Kinh
	210,Tổ dân phố số 21,phường
	210,Tổ dân phố số 21,phường
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	Nội
	
	
	
	

	22
	TRẦN HẢI DƯƠNG
	
	Nữ
	17/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Số1;ngách 105/28 Thành Am,Tổ dân
	Số 1 nghách 105/28 Thành Am,Tổ
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	phố số 24,phường Thượng
	dân phố số 24,phường Thượng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	23
	HOÀNG THÀNH ĐẠT
	
	Nam
	06/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 19,phường Thượng
	Tổ dân phố số 19,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	24
	KIỀU PHÁT ĐẠT
	
	Nam
	30/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 24, phường Thượng
	Tổ dân phố số 24, phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	25
	NGUYỄN BẢO ĐĂNG
	
	Nam
	18/12/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ 23,Tổ dân phố số 23,phường
	Thanh Am,Tổ dân phố số 23,phường
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	Nội
	
	
	
	

	26
	NGUYỄN LÊ MINH ĐỨC
	
	Nam
	15/10/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 24,phường Thượng
	Tổ dân phố số 24,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	27
	TRẦN MINH ĐỨC
	
	Nam
	03/05/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Lô X2 - A6,Tổ dân phố số 31,phường
	Lô X2 - A6,Tổ dân phố số 31,phường
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	Nội
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	STT
	Họ và tên
	
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Dân tộc
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở hiện nay
	
	Đối tượng TS
	
	Gh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	HÀ TUỆ GIANG
	
	Nữ
	25/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	Số 8, ngõ 165 Thanh Am, Phường
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thượng Thanh, Long Biên, Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nội,Tổ dân phố số 22,phường
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	
	
	
	

	29
	KIỀU TRÀ GIANG
	
	Nữ
	15/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	30
	LÊ VŨ THANH HÀ
	
	Nữ
	27/12/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	31
	NGÔ BẢO HÀ
	
	Nữ
	18/07/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	32
	NGÔ MINH HÀ
	
	Nữ
	28/06/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	15 ngõ 21,Tổ dân phố số 26,phường
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	
	
	
	

	33
	NGUYỄN MINH HÀ
	
	Nữ
	11/06/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Số nhà 30 - Ngõ 165/2 - Phố Thanh
	Số Nhà 30 - Ngõ 165/2 - Phố Thanh
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Am,Tổ dân phố số 22,phường
	Am,Tổ dân phố số 22,phường
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	Nội
	
	
	
	

	34
	KIỀU THANH HẰNG
	
	Nữ
	09/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	35
	ĐỖ NGỌC BẢO HÂN
	
	Nữ
	31/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	36
	KIỀU GIA HÂN
	
	Nữ
	18/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Ngô Gia Tự,Tổ dân phố số
	Ngô Gia Tự,Tổ dân phố số
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	25,phường Thượng Thanh,quận
	25,phường Thượng Thanh,quận
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Long Biên,Hà Nội
	Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	37
	LÊ HOÀNG BẢO HÂN
	
	Nữ
	09/06/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	38
	HOÀNG LÊ TRUNG HIẾU
	
	Nam
	12/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	Số 2, ngách 21/19,Tổ dân phố số
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	26,phường Thượng Thanh,quận
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	39
	NGÔ GIA HUY
	
	Nam
	24/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	40
	NGUYỄN GIA HUY
	
	Nam
	25/04/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 25, phường Thượng
	Tổ dân phố số 25, phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	41
	VƯƠNG ĐỨC HUY
	
	Nam
	21/06/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	42
	BÙI NGỌC HUYỀN
	
	Nữ
	18/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	909 Ngo Gia Tu,Tổ dân phố số
	909 Ngo Gia Tu,Tổ dân phố số
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10,phường Đức Giang,quận Long
	10,phường Đức Giang,quận Long
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Biên,Hà Nội
	Biên,Hà Nội
	
	
	
	


	STT
	Họ và tên
	
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Dân tộc
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở hiện nay
	
	Đối tượng TS
	
	Gh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	NGUYỄN TIẾN HƯNG
	
	Nam
	31/03/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 23,phường Thượng
	Tổ dân phố số 23,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	44
	PHẠM KHẢI HƯNG
	
	Nam
	06/12/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 19,phường Thượng
	Tổ dân phố số 19,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	45
	VƯƠNG SỸ KHANG
	
	Nam
	23/09/2013
	Hà Nội
	Kinh
	80,Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	80,Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	46
	NGUYỄN LÊ GIA KHÁNH
	
	Nam
	05/03/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 31,phường Thượng
	Tổ dân phố số 31,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	47
	NGUYỄN NAM KHÁNH
	
	Nam
	25/08/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 24, phường Thượng
	Tổ dân phố số 24, phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	48
	VƯƠNG ĐỨC KHÁNH
	
	Nam
	11/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	49
	ĐÀO TUẤN KIỆT
	
	Nam
	30/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	50
	TRẦN TUẤN KIỆT
	
	Nam
	06/07/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	51
	NGUYỄN ANH KIM
	
	Nam
	26/12/2013
	Hà Nội
	Kinh
	899 ngo gia tu,Tổ dân phố số
	899 ngo gia tu,Tổ dân phố số
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10,phường Đức Giang,quận Long
	10,phường Đức Giang,quận Long
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Biên,Hà Nội
	Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	52
	NGUYỄN BÌNH LÂM
	
	Nam
	02/07/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 19,phường Thượng
	Tổ dân phố số 19,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	53
	ĐẶNG PHƯƠNG LINH
	
	Nữ
	12/02/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 11,phường Đức
	Tổ dân phố số 11,phường Đức
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Giang,quận Long Biên,Hà Nội
	Giang,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	54
	ĐỖ GIA LINH
	
	Nữ
	24/10/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ 23 - Phường Thượng Thanh,Tổ
	Tổ 23 - Phường Thượng Thanh,Tổ
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	dân phố số 23,phường Thượng
	dân phố số 23,phường Thượng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	55
	NGÔ BẢO LINH
	
	Nữ
	18/07/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	56
	NGUYỄN KHÁNH LINH
	
	Nữ
	29/05/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 24, phường Thượng
	Tổ dân phố số 24, phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	57
	NGUYỄN TRẦN GIA LINH
	
	Nữ
	12/08/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 23, phường Thượng
	Tổ dân phố số 23, phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	58
	VƯƠNG PHƯƠNG LINH
	
	Nữ
	03/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	59
	HÀ MINH LONG
	
	Nam
	05/03/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 20,phường Thượng
	Tổ dân phố số 20,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	60
	LÊ HẢI LỘC
	
	Nam
	23/07/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	


	STT
	Họ và tên
	
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Dân tộc
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở hiện nay
	
	Đối tượng TS
	
	Gh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	MAI XUÂN LỘC
	
	Nam
	21/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	số 2/ đường Gia Thượng,Tổ dân phố
	Số 2/ Đường Gia Thượng,Tổ dân phố
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	số 19,phường Thượng Thanh,quận
	số 19,phường Thượng Thanh,quận
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Long Biên,Hà Nội
	Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	62
	DƯƠNG KHÁNH LY
	
	Nữ
	06/06/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 19,phường Thượng
	Tổ dân phố số 19,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	63
	ĐỖ THANH MAI
	
	Nữ
	08/04/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 20,phường Thượng
	Tổ dân phố số 20,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	64
	NGÔ NHẬT MINH
	
	Nam
	03/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	65
	PHẠM ĐỨC MINH
	
	Nam
	12/12/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	66
	TRẦN QUANG MINH
	
	Nam
	21/06/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	67
	VƯƠNG NHẬT MINH
	
	Nam
	01/12/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	68
	NGUYỄN HÀ MY
	
	Nữ
	05/02/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ 21,Tổ dân phố số 21,phường
	Tổ 21,Tổ dân phố số 21,phường
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	Nội
	
	
	
	

	69
	NGUYỄN HUY NAM
	
	Nam
	24/09/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	Số 25 Ngách 190/5 Thanh
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Am,Thượng Thanh,Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nội,Tổ dân phố số 21,phường
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	
	
	
	

	70
	NGUYỄN NHẬT NAM
	
	Nam
	26/08/2013
	Thái Nguyên
	Kinh
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	71
	NGUYỄN THÀNH NAM
	
	Nam
	04/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 24,phường Thượng
	Tổ dân phố số 24,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	72
	NGUYỄN THÀNH BẢO
	
	Nam
	12/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	số 4 ngách 987/69 Đường Ngô Gia
	Số 4 Ngách 987/69 Đường Ngô Gia
	
	DT1
	
	

	
	NAM
	
	
	
	
	
	Tự,Tổ dân phố số 25,phường
	Tự,Tổ dân phố số 25,phường
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	Nội
	
	
	
	

	73
	KIỀU THU NGÂN
	
	Nữ
	21/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	74
	NGUYỄN NGỌC NGÂN
	
	Nữ
	26/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 31,phường Thượng
	Tổ dân phố số 31,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	75
	ĐỖ NGỌC THẢO NGUYÊN
	
	Nữ
	22/09/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ 31, Tổ dân phố số 31, phường
	Tổ 31, Tổ dân phố số 31, phường
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà
	Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	Nội
	
	
	
	


	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Dân tộc
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở hiện nay
	
	Đối tượng TS
	
	Gh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	LÊ PHÚ NGUYÊN
	Nam
	21/08/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	77
	PHẠM TUYẾT NHI
	Nữ
	29/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	78
	NGÔ NGỌC QUỲNH OANHNữ
	19/02/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	79
	HOÀNG GIA PHONG
	Nam
	30/09/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	80
	NGUYỄN VĂN PHONG
	Nam
	28/03/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	81
	GIANG HẢI PHÚ
	Nam
	04/06/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	82
	NGUYỄN BẢO PHÚC
	Nam
	12/02/2013
	Thái Bình
	Kinh
	Số nhà 24,Tổ dân phố số 24,phường
	Số nhà 24,Tổ dân phố số 24,phường
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Nội
	Nội
	
	
	
	

	83
	NGUYỄN KIM TRƯỜNG
	Nam
	15/06/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	PHÚC
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	84
	TẠ KIM PHÚC
	Nam
	26/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	X4B - 12 - Khu tái định cư Xóm Lò,
	X4B - 12 - Khu tái định cư Xóm Lò,
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổ 7, Tổ dân phố số 22, phường
	Tổ 7, Tổ dân phố số 22, phường
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà
	Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Nội
	Nội
	
	
	
	

	85
	LÊ KHÁNH PHƯƠNG
	Nữ
	18/09/2013
	Hà Nội
	Kinh
	5,Tổ dân phố số 20,phường Thượng
	5,Tổ dân phố số 20,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	86
	LÝ THU PHƯƠNG
	Nữ
	20/05/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	87
	NGUYỄN HÀ PHƯƠNG
	Nữ
	13/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 31,phường Thượng
	Tổ dân phố số 31,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	88
	NGUYỄN THỊ MINH
	Nữ
	10/03/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	PHƯƠNG
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	89
	ĐỖ LÊ MẠNH QUÂN
	Nam
	12/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	90
	NGUYỄN ĐỨC ANH QUÂNNam
	16/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	91
	MẬU MINH QUÝ
	Nam
	23/07/2013
	Hà Nội
	Kinh
	114 Thanh Am,Tổ dân phố số
	114 Thanh Am,Tổ dân phố số
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	24,phường Thượng Thanh,quận
	24,phường Thượng Thanh,quận
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Long Biên,Hà Nội
	Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	92
	NGUYỄN NGỌC QUYÊN
	Nữ
	21/02/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 28,phường Thượng
	Tổ dân phố số 28,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	



	STT
	Họ và tên
	
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Dân tộc
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở hiện nay
	
	Đối tượng TS
	
	Gh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	NGUYỄN DUY THÀNH
	
	Nam
	19/02/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 24,phường Thượng
	Tổ dân phố số 24,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	94
	NGUYỄN THU THẢO
	
	Nữ
	12/08/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 23,phường Thượng
	Tổ dân phố số 23,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	95
	LÊ MINH THƯ
	
	Nữ
	21/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 25, phường Thượng
	Tổ dân phố số 25, phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	96
	VŨ MINH THƯ
	
	Nữ
	26/09/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21, phường Thượng
	Tổ dân phố số 21, phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	97
	ĐINH VŨ TÚ TRÀ
	
	Nữ
	08/04/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 25, phường Thượng
	Tổ dân phố số 25, phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	98
	NGUYỄN ĐAN TRÀ
	
	Nữ
	04/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Số nhà 11 ngõ 295 phố Thanh Am,Tổ
	Số Nhà 11 Ngõ 295 Phố Thanh
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	dân phố số 22,phường Thượng
	Am,Tổ dân phố số 22,phường
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	
	
	
	

	99
	NGUYỄN TRẦN HƯƠNG
	
	Nữ
	16/09/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Ngách 987/69 Ngô Gia Tự, Tổ dân
	Ngách 987/69 Ngô Gia Tự, Tổ dân
	
	DT1
	
	

	
	TRÀ
	
	
	
	
	
	phố số 25, phường Thượng Thanh,
	phố số 25, phường Thượng Thanh,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	quận Long Biên, Hà Nội
	quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	100
	KIỀU THANH TRÚC
	
	Nữ
	18/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 24,phường Thượng
	Tổ dân phố số 24,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	101
	BÙI XUÂN TRƯỜNG
	
	Nam
	13/06/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Số 19B Đặng Vũ Hỷ,Tổ dân phố số
	Số 19B Đặng Vũ Hỷ,Tổ dân phố số
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	23,phường Thượng Thanh,quận
	23,phường Thượng Thanh,quận
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Long Biên,Hà Nội
	Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	102
	PHẠM DUY TÙNG
	
	Nam
	20/03/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	103
	PHẠM XUÂN TÙNG
	
	Nam
	05/08/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 11,phường Đức
	Tổ dân phố số 11,phường Đức
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Giang,quận Long Biên,Hà Nội
	Giang,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	104
	TRẦN VŨ HẠNH TƯỜNG
	
	Nữ
	06/08/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	105
	NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN
	
	Nữ
	11/02/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	106
	NGUYỄN HÀ VÂN
	
	Nữ
	14/10/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	107
	NGUYỄN HÀ MY VÂN
	
	Nữ
	23/06/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Số 4, ngõ 135, Thanh Am, Thượng
	Số 4, Ngõ 135, Thanh Am, Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, Long Biên, Hà nội,Tổ dân
	Thanh, Long Biên, Hà Nội,Tổ dân
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	phố số 23,phường Thượng
	phố số 23,phường Thượng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	108
	MA DOÃN LÂM VŨ
	
	Nam
	11/06/2013
	Thái Nguyên
	Tày
	Tổ dân phố số 19,phường Thượng
	Tổ dân phố số 19,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	


	STT
	Họ và tên
	
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Dân tộc
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở hiện nay
	
	Đối tượng TS
	
	Gh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	TẠ KIM VƯỢNG
	
	Nam
	26/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	X4B - 12 - Khu Tái định cư Xóm lò, t
	X4B - 12 - Khu Tái định cư Xóm lò, t
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	7, Tổ dân phố số 22, phường Thượng
	7, Tổ dân phố số 22, phường Thượng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	110
	NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG
	
	Nữ
	29/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 11,phường Đức
	Tổ dân phố số 11,phường Đức
	
	DT1
	
	

	
	VY
	
	
	
	
	
	Giang,quận Long Biên,Hà Nội
	Giang,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	111
	PHAN HÀ VY
	
	Nữ
	11/09/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	112
	ĐOÀN HƯƠNG GIANG
	
	Nữ
	22/04/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	113
	KIỀU GIA KHÁNH
	
	Nam
	05/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 9,phường Đức
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Giang,quận Long Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	114
	KIỀU QUỲNH NHƯ
	
	Nữ
	30/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	Tổ dân phố số 2,phường Gia
	
	DT2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thụy,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	115
	NGUYỄN DUY BẢO PHÚC
	
	Nam
	23/04/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 11,phường Đức
	Tổ dân phố số 17,phường Giang
	
	DT2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Giang,quận Long Biên,Hà Nội
	Biên,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	116
	PHẠM BẢO AN
	
	Nam
	10/12/2013
	Hưng Yên
	Kinh
	An Viên,Tiên Lữ,Hưng Yên
	Tổ dân phố số 24,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	117
	VƯƠNG THỊ XUÂN AN
	
	Nữ
	01/03/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 21, phường Đức
	Tổ dân phố số 21, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Giang, quận Long Biên, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	118
	ĐẶNG NAM ANH
	
	Nam
	03/03/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Hóa Thượng,Đồng Hỷ,Thái Nguyên
	D8X1, Tổ 31 Khu Tái định cư Xóm
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lò,Tổ dân phố số 31,phường
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	
	
	
	

	119
	NGUYỄN KHẢI ANH
	
	Nam
	06/12/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 6, phường Phúc Lợi,
	Tổ dân phố số 31, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	quận Long Biên, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	120
	NGUYỄN PHƯƠNG THU
	
	Nữ
	08/08/2013
	Phú Thọ
	Kinh
	phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì,
	Tổ dân phố số 26, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	ANH
	
	
	
	
	
	Phú Thọ
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	121
	TRẦN NGUYỄN DUY ANH
	
	Nam
	07/05/2013
	Nghệ An
	Kinh
	Đội 7 Đồng Sằng, Nghĩa Hội, Nghĩa
	Tổ dân phố số 25, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đàn, Nghệ An
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	122
	TRẦN THỤC ANH
	
	Nữ
	03/10/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Khu Đường 5, xã Dương Xá, huyện
	Tổ dân phố số 19, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Gia Lâm, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	123
	VŨ QUỲNH ANH
	
	Nữ
	28/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Xuân Đài,Xuân Trường,Nam Định
	Tổ dân phố số 24,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	124
	NGUYỄN GIA BẢO
	
	Nam
	26/07/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 5, phường Việt Hưng,
	Tổ dân phố số 24, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	quận Long Biên, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	125
	TRỊNH HIỂU BĂNG
	
	Nữ
	26/10/2013
	Phú Thọ
	Kinh
	Ninh Dân,Thanh Ba,Phú Thọ
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	


	STT
	Họ và tên
	
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Dân tộc
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở hiện nay
	
	Đối tượng TS
	
	Gh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	TRẦN THANH BÌNH
	
	Nam
	20/09/2013
	Hà Giang
	Kinh
	Vĩnh Phúc,Bắc Quang,Hà Giang
	Tổ dân phố số 23,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	127
	HỒ MINH CHÂU
	
	Nữ
	30/05/2013
	Hà Nội
	Kinh
	phường Đình Bảng,Từ Sơn,Bắc Ninh
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	128
	NGÔ BẢO CHÂU
	
	Nam
	13/11/2013
	Bắc Ninh
	Kinh
	Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh
	Tổ dân phố số 20, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	129
	NGUYỄN MINH CHÂU
	
	Nữ
	24/09/2013
	Thái Bình
	Kinh
	Quỳnh Hoàng,Quỳnh Phụ,Thái Bình
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	130
	NGUYỄN QUỲNH CHI
	
	Nữ
	21/08/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc
	Tổ dân phố số 26, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Sơn, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	131
	PHẠM BẢO CHÚC
	
	Nữ
	10/07/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện
	Tổ dân phố số 21, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đông Anh, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	132
	NGUYỄN NGỌC DIỆP
	
	Nữ
	11/10/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 31,phường Thượng
	Nhà số 8,Tổ dân phố số 22,phường
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	
	
	
	

	133
	PHAN TRUNG DŨNG
	
	Nam
	06/09/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình
	Tổ dân phố số 21, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	134
	ĐINH MẠNH DUY
	
	Nam
	12/08/2013
	Sơn La
	Mường
	Song Khủa,Vân Hồ,Sơn La
	Tổ dân phố số 20,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	135
	NGUYỄN THIẾT KHÁNH
	
	Nam
	14/09/2013
	Bắc Ninh
	Kinh
	Thôn Đống Long, xã Hòa Lâm, huyện
	Tổ dân phố số 20, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	DUY
	
	
	
	
	
	Ứng Hoà, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	136
	NGUYỄN MẠCH HẢI
	
	Nam
	10/06/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Việt Hùng,huyện Trực Ninh,Nam
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	ĐĂNG
	
	
	
	
	
	Định
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	137
	ĐỖ ANH ĐỨC
	
	Nam
	24/09/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 11, phường Khương
	Tổ dân phố số 21, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	138
	NGUYỄN CHÍ HÙNG
	
	Nam
	12/08/2013
	Thái Bình
	Kinh
	Quỳnh Xá,Quỳnh Phụ,Thái Bình
	Tổ dân phố số 20,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	139
	PHẠM GIA HUY
	
	Nam
	27/02/2013
	Hà Nội
	Kinh
	thị trấn Ân Thi,Ân Thi,Hưng Yên
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	140
	TRIỆU GIA HUY
	
	Nam
	23/05/2013
	Nam Định
	Kinh
	Hợp Hưng,Vụ Bản,Nam Định
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	141
	NGUYỄN THU HƯƠNG
	
	Nữ
	07/08/2013
	Hà Nội
	Kinh
	1089 ngô Gia Tự,Tổ dân phố số
	số 79 ngõ 190/5 Thanh Am,Tổ dân
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	11,phường Đức Giang,quận Long
	phố số 21,phường Thượng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Biên,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	142
	ĐÀO THỊ MINH HƯỜNG
	
	Nữ
	20/08/2013
	Hải Dương
	Kinh
	thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang,
	Tổ dân phố số 26, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Hải Dương
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	143
	ĐÀO HUY KHÁNH
	
	Nam
	27/06/2013
	Thái Bình
	Kinh
	Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình
	Tổ dân phố số 24, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	


	STT
	Họ và tên
	
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Dân tộc
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở hiện nay
	
	Đối tượng TS
	
	Gh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144
	ĐỖ DUY KHÁNH
	
	Nam
	08/09/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Nam Hải,Tiền Hải,Thái Bình
	Tổ dân phố số 9,phường Đức
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Giang,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	145
	PHẠM TRỌNG KHIÊM
	
	Nam
	10/10/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Yên Mạc,Yên Mô,Ninh Bình
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	146
	ĐÀO PHAN NAM KHOA
	
	Nam
	23/10/2012
	Thái Bình
	Kinh
	Nam Thắng,Tiền Hải,Thái Bình
	Tổ dân phố số 24,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	147
	NGÔ THỊ TUỆ LÂM
	
	Nữ
	24/08/2013
	Nam Định
	Kinh
	Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định
	Tổ dân phố số 9, phường Đức Giang,
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	148
	PHẠM NGỌC LINH
	
	Nữ
	08/02/2013
	Thái Bình
	Kinh
	Nam Hải,Tiền Hải,Thái Bình
	Tổ dân phố số 9,phường Đức
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Giang,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	149
	TRẦN GIA LINH
	
	Nữ
	27/12/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Nam Hải,Tiền Hải,Thái Bình
	Tổ dân phố số 24,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	150
	CHỬ NGUYỄN TUYẾT
	
	Nữ
	15/02/2013
	Hải Dương
	Kinh
	phường Lê Thanh Nghị,thành phố
	Tổ dân phố số 26,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	MINH
	
	
	
	
	
	Hải Dương,Hải Dương
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	151
	NGUYỄN ĐĂNG MINH
	
	Nam
	22/03/2013
	Phú Thọ
	Kinh
	Bằng Giã,Hạ Hòa,Phú Thọ
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	152
	NGUYỄN ĐỨC MINH
	
	Nam
	29/05/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 1, phường Phúc Lợi,
	Tổ dân phố số 21, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	quận Long Biên, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	153
	NGUYỄN TIẾN NHẬT
	
	Nam
	26/01/2013
	Hà Nội
	Kinh
	số 54,Tổ dân phố 09,thị trấn Đông
	218 Thanh am,Tổ dân phố số
	
	DT3
	
	

	
	MINH
	
	
	
	
	
	Anh,huyện Đông Anh,Hà Nội
	21,phường Thượng Thanh,quận
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	154
	TRỊNH GIA MINH
	
	Nam
	08/12/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Thôn An Duyệt,xã Hùng Tiến,huyện
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Mỹ Đức,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	155
	LÊ VĂN NAM
	
	Nam
	11/02/2013
	Bắc Giang
	Kinh
	Tiên Lục, huyện Lạng Giang, Bắc
	Tổ dân phố số 21, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Giang
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	156
	NGUYỄN GIA NAM
	
	Nam
	16/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	P40 (508) D3,Tổ dân phố 3,phường
	Lô 41/3, Xóm Lò,Tổ dân phố số
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Giảng Võ,quận Ba Đình,Hà Nội
	22,phường Thượng Thanh,quận
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	157
	NGUYỄN KHOA NAM
	
	Nam
	16/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	P40 (508) D3,Tổ dân phố 3,phường
	Lô 41/3, Xóm Lò,Tổ dân phố số
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Giảng Võ,quận Ba Đình,Hà Nội
	22,phường Thượng Thanh,quận
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	158
	HOÀNG BẢO NGỌC
	
	Nữ
	05/05/2013
	Hải Dương
	Kinh
	Thanh Xuân,Thanh Hà,Hải Dương
	ngách 99/28, ngõ 99 đường gia
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	thượng,Tổ dân phố số 19,phường
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	
	
	
	

	159
	NGUYỄN MINH NGỌC
	
	Nữ
	12/08/2013
	Thanh Hóa
	Kinh
	Đông Cao,Phổ Yên,Thái Nguyên
	Tổ dân phố số 28,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Dân tộc
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở hiện nay
	
	Đối tượng TS
	
	Gh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	PHẠM MINH NGỌC
	Nữ
	07/02/2013
	Thanh Hóa
	Kinh
	Hà Ngọc,Hà Trung,Thanh Hóa
	nhà só 4 ,ngõ 21/66 thượng thanh ,
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	thanh am , long biên , hà nội,Tổ dân
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	phố số 26,phường Thượng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	161
	VĂN THỊ NHƯ NGỌC
	Nữ
	31/03/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Hoàng Hoa, Tam Dương, Vĩnh Phúc
	Tổ dân phố số 31, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	162
	NGUYỄN THÀNH NGUYÊNNam
	27/07/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
	Tổ dân phố số 26, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	163
	TƯỞNG THẢO NGUYÊN
	Nữ
	10/12/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Thôn Văn Ông - Đội 8,xã Tảo Dương
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	Văn,huyện Ứng Hòa,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	164
	ĐINH NGỌC LINH NHI
	Nữ
	09/02/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Thôn Yên Kỳ,xã Phú Sơn,huyện Ba
	Tổ dân phố số 31,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	Vì,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	165
	HOÀNG ĐẶNG VÂN NHI
	Nữ
	08/01/2013
	Thanh Hóa
	Kinh
	Hoằng Thắng,Hoằng Hóa,Thanh
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	Hóa
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	166
	TRẦN THỊ YẾN NHI
	Nữ
	03/07/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Thôn Phú Thịnh,xã Phú
	Tổ dân phố số 21,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	Cường,huyện Ba Vì,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	167
	NGUYỄN BẢO OANH
	Nữ
	03/02/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ 4, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ,
	Tổ dân phố số 26, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	168
	NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT
	Nam
	09/12/2013
	Sơn La
	Kinh
	Nam Hải,Nam Trực,Nam Định
	Tổ dân phố số 10,phường Đức
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Giang,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	169
	KIỀU NAM PHONG
	Nam
	19/08/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 19,phường Sài
	154 đường Nam Đuống,Tổ dân phố
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	Đồng,quận Long Biên,Hà Nội
	số 26,phường Thượng Thanh,quận
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	170
	ĐẶNG XUÂN TÂM
	Nam
	09/04/2013
	Thanh Hóa
	Kinh
	Nga Hải,Nga Sơn,Thanh Hóa
	Tổ dân phố số 23,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	171
	NGUYỄN TUẤN THÀNH
	Nam
	03/10/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Tổ dân phố số 3, phường Đức Giang,
	Tổ dân phố số 24, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	quận Long Biên, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	172
	NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Nữ
	14/08/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Thôn Đỗ Xá,xã Yên Thường,huyện
	Tổ dân phố số 31,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	Gia Lâm,Hà Nội
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	173
	NGUYỄN ĐỨC THIỆN
	Nam
	09/06/2012
	Hà Nội
	Kinh
	Thôn 2 - Giang Cao, xã Bát Tràng,
	Tổ dân phố số 24, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	huyện Gia Lâm, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	174
	ĐỖ HUYỀN TRANG
	Nữ
	08/11/2013
	Hà Nội
	Kinh
	thị trấn Ân Thi,Ân Thi,Hưng Yên
	Tổ dân phố số 22,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	175
	TRẦN THIÊN TRANG
	Nữ
	26/03/2013
	Hòa Bình
	Mường
	Phú Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình
	Tổ dân phố số 22, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	176
	VŨ NGUYÊN BẢO TRÂN
	Nữ
	17/01/2013
	Bắc Ninh
	Kinh
	Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc
	Tổ dân phố số 24, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ninh
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	STT
	Họ và tên
	
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Dân tộc
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở hiện nay
	
	Đối tượng TS
	
	Gh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	177
	CHU TỐ UYÊN
	
	Nữ
	26/12/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì,
	Tổ dân phố số 19, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	178
	NGUYỄN THU UYÊN
	
	Nữ
	23/06/2013
	Hòa Bình
	Kinh
	Đồng Tâm,Lạc Thủy,Hòa Bình
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	179
	NGUYỄN THẢO VÂN
	
	Nữ
	20/11/2013
	Tuyên Quang
	Kinh
	Hợp Thành,Sơn Dương,Tuyên
	Tổ dân phố số 25,phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Quang
	Thanh,quận Long Biên,Hà Nội
	
	
	
	

	180
	NGUYỄN THẾ VINH
	
	Nam
	03/10/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Văn Tiến,Yên Lạc,Vĩnh Phúc
	tổ 20, thương thanh, Long biên,
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Hn,Tổ dân phố số 20,phường
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	
	
	
	

	181
	VƯƠNG THỊ KHÁNH VY
	
	Nữ
	10/08/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện
	Tổ dân phố số 22, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Mỹ Đức, Hà Nội
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	182
	NGUYỄN NGÂN XUYẾN
	
	Nữ
	04/03/2013
	Hà Nội
	Kinh
	Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định
	Tổ dân phố số 22, phường Thượng
	
	DT3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	

	Tồng số có 182 học sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó có 111 đối tượng 1; 4 đối tượng 2; 67 đối tượng 3; 0 đối tượng 4
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